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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ LỚP B2

Chủ đề: Ngày tết và mùa xuân
I. MỤC TIÊU: 

1. Lĩnh vực phát triển thể chất

1.1. Phát triển vận động
MT1: Cân nặng bình thường của trẻ 24 tháng tuổi:

+ Trẻ trai: 9,7 – 15, 3 kg; 

+ Trẻ gái: 9,1 – 14,8 kg 

- Chiều cao bình thường của trẻ 24 tháng tuổi:

+ Trẻ trai: 91,7 – 93,9 cm;

+ Trẻ gái: 80,0 – 92,2 cm.

- Chế độ dinh dưỡng hợp lí đáp ứng nhu cầu phát triển của độ tuổi.

- Kiểm tra sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm.

Cân đo:

+ Đối với trẻ phát triển bình thường cân đo 3 tháng /lần.

+ Đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì theo dõi 1 lần/tháng.

- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo biểu đồ phát triển.

MT2: Cân nặng bình thường của trẻ 36 tháng tuổi:

+ Trẻ trai: 11,2 – 18,3 kg; 

+ Trẻ gái: 10,8 – 18,1 kg

- Chiều cao bình thường của trẻ 36 tháng tuổi:

+ Trẻ trai: 88,7– 103,5 cm;

+ Trẻ gái: 87,4 – 102,7 cm.

- Chế độ dinh dưỡng hợp lí đáp ứng nhu cầu phát triển của độ tuổi.

- Kiểm tra sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm.

Cân đo:

+ Đối với trẻ phát triển bình thường cân đo 3 tháng /lần.

+ Đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì theo dõi 1 lần/tháng.

- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo biểu đồ phát triển.
MT3: Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp; Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân

- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra

- Tay: Giơ cao, phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên

- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
MT 5: Trẻ biết thực hiện phối hợp vận động tay- mắt: tung- bắt bóng với cô; ném vào đích xa 
- Ném xa bằng 1 tay về phía trước
MT10: Trẻ phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: 
- Trẻ biết tháo lắp, lồng đc 4-5 hộp tròn.

- Trẻ xếp chồng được 3-4 khối trụ.
 MT 11: Trẻ phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ
- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo vò xé

- Tập qua các trò chơi, nhón, nhặt đồ vật (cắp cua bỏ giỏ, thu dọn đồ chơi sau khi chơi) 

- Tập xâu, luồn hạt, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây

- Tô, vẽ nặn các bài theo chủ đề.

- Lật mở các trang sách
1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
 MT 12: Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm nát, có thể ăn được các loại thức ăn khác nhau.

- Luyện cho trẻ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.                                                            
- Tập luyện nề nếp, thói quen tốt trong ăn uống: Cầm thìa xúc cơm bằng tay phải, nhặt cơm rơi bỏ vào đĩa, không chạy nhảy, nói chuyện trong giờ ăn...
MT 13: Trẻ ngủ một giấc buổi trưa.
- Luyện thói quen ngủ một giấc trưa

- Nhắc nhở trẻ khi ngủ không nói chuyện…
 MT 17: Trẻ biết tránh vật dụng, nơi nguy hiểm (phích nước nóng, bàn là, bếp đang đun…) khi được nhắc nhở.
- Trẻ biết không sờ vào vật dụng nguy hiểm, không đến gần nơi nguy hiểm.
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
 MT 19: Trẻ biết sờ nắn, nhìn nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.

+ Sờ, nắn, nhìn, ngửi…đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật

+ Sờ, nắn đồ vật đồ chơi để nhận biết cứng- mềm, trơn- nhẵn, xù xì:

+ Nếm vị của một số thức ăn, quả (ngọt - mặn - chua).
MT 23: Trẻ chỉ/ lấy/ nói tên đồ dùng, đồ chơi hoa quả, con vật quen thuộc và một số PTGT theo yêu cầu của người lớn.
- Tên và một số đặc điểm nổi bật của rau, hoa, quả quen thuộc.

MT 27: Trẻ biết một số ngày lễ tết, ngày nghỉ trong năm.

Cùng trẻ tìm hiểu về các ngày lễ, Tết trong năm: Ngày 1/1 Tết dương lịch; Tết nguyên đán
 MT 28: Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động khám phá, bước đầu hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét ghi nhớ.

- Cùng trẻ quan sát các loại cây có trong sân trường ...

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
- MT 31: Trẻ trả lời được các câu hỏi:” Ai đây?”; “Cái gì đây?” “Làm gì?”; “như thế nào?”
- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói.

- Nghe các câu hỏi:”Cái gì”; “Làm gì”?; “Để làm gì?” ; “Ở đâu?” ; “Như thế nào?”.
- MT 32: Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, hò vè, câu đố bài hát và truyện ngắn theo các chủ đề.

- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gơi ý.
 MT 33: Trẻ phát âm rõ tiếng.
- Luyện tập phát âm các âm tiếng việt khác nhau.
- MT 34: Trẻ đọc bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
- Dạy trẻ đọc các bài ca dao, đồng dao, các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng:

+ Đồng dao

+ Các bài thơ theo chủ đề
4. Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mĩ

MT 43: Trẻ biết bộc lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói
- Tạo hứng thú và kích thích trẻ giao tiếp với những người xung quanh: trò chuyện với cô và bạn, gần gũi cô và các bạn.
MT 47: Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, vâng ạ
- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”; “vâng ạ”; chơi cạnh bạn không đánh, cấu bạn.
MT 49: Trẻ biết chơi thân thiện cạnh trẻ khác
+ Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn.

 MT 51: Trẻ biết hát vận động một số bài đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.

- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau nghe âm thanh của các nhạc cụ

- Dạy trẻ hát và tập vận động đơn giản theo nhạc các bài hát theo chủ đề.

- Chơi các TC âm nhạc: ai nhanh nhất, tai ai tinh, nghe âm thanh tìm đồ vật...
 MT 52: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
- Dạy trẻ vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình theo đề tài các chủ đề
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ

1. Yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, thái độ)

1.1 Kiến thức

- Trẻ biết thực hiện vận động ném xa bằng 1 tay túi cát và tập các bài tập của BTPTC.

- Trẻ biết xếp các khối gỗ hình vuông sát cạnh nhau, chồng khít lên nhau thành cái bệ đặt bình hoa, trẻ biết vẽ nét thẳng làm cành hoa, vẽ các nét cong làm lá, trẻ biết xâu vòng bằng quả, biết cầm bút bằng tay phải và cầm bằng ba đầu ngón tay tô màu bánh trưng.

- Trẻ nhận biết được một số hoạt động của trẻ trong ngày tết, trẻ nhận biết được tên, đặc điểm của một số loại hoa (Hoa đào, hoa mái, ….), loại quả (Quả bòng, quả na, quả xoài, …) loại bánh (bánh trưng, bánh tét, …) trong ngày tết.

- Trẻ nhớ tên bài hát, biết hát bài: Sắp đến tết rồi, tết đến rồi và biết kết hợp sử dụng nhạc cụ khi hát. Trẻ biết hưởng ứng cùng cô bài hát Xúc xắc xúc xẻ, mùa xuân, a mùa xuân đẹp quá, hoa lá mùa xuân. Trẻ nhớ tên bài hát biết vận động theo nhạc bài Mùa xuân

- Trẻ nhớ tên bài thơ, biết đọc cùng cô bài thơ Đi chợ tết, mưa xuân. Trẻ nhớ tên chuyện, tên nhận vật trong chuyện và một số hành động của nhân vật trong chuyện: Cây táo, thỏ con đón tết.

- Trẻ nhận biết được tên, đặc điểm của một số cây xanh: cây đa lan, hoa dừa, cây bàng, cây sấu, cây mắt nai, cây lưỡi hổ, cây lá ngọc cành vàng, cây phượng, ….

- Trẻ nhớ tên trò chơi, biết chơi các trò chơi cùng cô

- Trẻ biết chơi cùng nhau trong các góc chơi: biết đóng vai làm người mua hàng, người bán hàng giao tiếp với nhau; biết dùng hai tay lăn bóng với nhau chơi, biết đi trong đường hẹp mà không chạm vạch ...

- Trẻ biết chơi với cát, nước, biết chăm sóc cây xanh, biết chơi với đồ chơi ngoài trời, biết xâu vòng bằng lá cây

- Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn các loại thức ăn khác nhau, trẻ có thói quen ngủ một giấc buổi trưa.

- Trẻ có một số thói quen nề nếp trong sinh hoạt, biết đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết làm một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (đi vệ sinh, đi lấy nước, …)

- Trẻ có một số thói quen tự phục vụ: Xúc cơm, uống nước, đi dép, …

- Trẻ nghe và thực hiện một số yêu cầu của người lớn

- Trẻ thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cám ơn, vâng ạ, …chơi cạnh bạn, không cấu bạn

- Trẻ biết sờ, nắn, nhìn, nghe, …để nhận biết được đặc điểm của đối tượng.

- Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ, tập tô vẽ, lật mở trang sách.

- Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động. Ví dụ: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay.

- Trẻ trả lời câu hỏi: “Ai đây?”; “Cái gì đây?”; “…làm gì?”; “…thế nào?” Ví dụ: Con gà gáy thế nào….

- Trẻ phát âm rõ tiếng.

- Sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: chào hỏi, trò chuyện- Bày tỏ nhu cầu của bản thân. Hỏi về các vấn đề quan tâm như: con gì đây? Cái gì đây?

- Biểu lộ sự giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.

- Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại, bán hàng…)

- Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác

1.2. Kỹ năng

- Rèn tính kiên trì, kĩ năng khéo léo của đôi bàn tay, bàn chân và tư duy cho trẻ.

- Rèn kĩ năng ghi nhớ có chủ định, kĩ năng phát âm cho trẻ.

- Rèn kĩ năng chơi ở các góc chơi, chơi các trò chơi cho trẻ.

- Rèn cho trẻ kĩ năng khi giao tiếp với nhau.

- Rèn kĩ năng vận động và kĩ năng sử dụng nhạc cụ khi hát.

- Rèn kĩ năng tô màu, kĩ năng xâu vòng, kĩ năng xếp chồng, xếp cạnh cho trẻ

- Rèn kĩ năng ném xa phía trước cho trẻ.

- Rèn cho trẻ kĩ năng đọc thơ to, rõ ràng, …

- Rèn cho trẻ một số kĩ năng tự phục vụ: Xúc cơm, đi vệ sinh, đi dép, ……

1.3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.

- Trẻ thích nghe đọc thơ, kể chuyện và trả lời được các câu hỏi của cô.

- Thích nghe hát và vận động các bài hát về chủ đề.

- Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, ….

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống, vệ sinh...

- Trẻ biết yêu thương kính trọng ông, bà, bố, mẹ, anh, chị

- Trẻ thích tô màu, 2. Chuẩn bị

a. Đồ dùng, đồ chơi của trẻ

- Sách tạo hình, sách toán, bút sáp màu, đất nặn, bảng con, khăn lau tay, đĩa

- Bộ đồ chơi bán hàng hoa quả, bánh kẹo tết
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, vòng, gậy thể dục

- Tranh, lô tô, sách truyện có liên quan đến chủ đề.

b. Đồ dùng của cô

- Một rổ bóng, túi cát, rổ nhựa, vòng thể dục

- Một số đồ chơi: hoa đào, hoa mai, bánh trưng, bánh tét, mâm ngũ quả, quả na, quả xoài, ….
- Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, phách, mõ, trống lắc, … sáp màu, bảng đen, đất nặn, đĩa đựng sản phẩm, giấy A4 giá treo tranh, vở hướng dẫn làm quen với toán, vở hướng dẫn làm quen với tạo hình… …

- Hoa đào, hoa mai, quả xoài bằng xốp màu đỏ, màu vàng và dây xâu, Rổ đựng khối gỗ hình chữ nhât, khối gỗ hình vuông, nút ghép, nút chai, rổ đựng lồng hộp tròn, lồng hộp vuông, …

- Tranh ảnh về ngày tết: Hoa đào, hoa mai, mâm ngũ quả, bánh trưng, một số hình ảnh về hoạt động của bé trong ngày tết

- Dụng cụ chăm sóc cây: ô doa, khăn lau, ….

- Đồ chơi với cát, nước: khay đựng cát, khuôn in, chậu đựng nước, thuyền giấy…, đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, bập bênh, …Rổ đựng lá cây và dây xâu, …

c. Trang trí lớp

- Trang trí lớp theo chủ đề “Tết và mùa xuân” sử dụng vật liệu an toàn, dễ thay đổi tránh trang trí quá nhiều gây rối mắt

- Đồ dùng đồ chơi đa dạng, màu sắc, phong phú, hấp dẫn thu hút trẻ.

- Các góc chơi được sắp xếp gọn gàng, khoa học, dễ lấy. Đồ chơi ở các góc đầy đủ.
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 09/02 -13/02)
	Tuần 2

(Từ 23/02 - 27/02)
	Tuần 3

(Từ 02/03 - 06/03)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Bé vui đón tết
	Bé và ngày tết
	Mùa xuân với bé
	

	Đón trẻ trò chuyện
	- Cô đón trẻ vào lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Bế trẻ dỗ dành để trẻ không quấy khóc.

- Dạy trẻ biết chào cô, chào bố mẹ,… chơi đồ chơi theo ý thích

- Trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ ở nhà trước khi đến lớp. 

- Giáo dục trẻ vệ sinh cá nhân rửa tay -rửa mặt thường xuyên, đeo khẩu trang khi đi đường, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, nói với người lớn khi thấy khó chịu, đau.....
- Trò chuyện về chủ đề “Tết và mùa xuân”

- Trò chuyện với trẻ về một số cây xanh, hoa, quả xung quanh bé.
	

	TD sáng
	- Cho trẻ tập kết hợp lời ca bài hát: “Sắp đến tết rồi”
+ Hô hấp: Thổi bóng bay, gà gáy

+ Tay vai:  Hai tay giơ lên cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp lắc bàn tay

+ Bụng:  Cúi người về phía trước, đứng nghiêng người sang hai bên, vặn người sang 2 bên

+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên; co duỗi từng chân.

+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật tách khép chân
Rèn kỹ năng xếp hàng tập thể dục.
	

	Hoạt động có chủ định
	Thứ 2
	Tạo hình:

- Tô màu bánh chưng.


	
	Thể dục:

- Ôn “Ném xa bằng 1 tay về phía trước”

(Khoảng cách 1,3m)
+ Trò chơi vận động 
“Cây cao cỏ thấp”.
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	Nhận biết tập nói:

- Nhận biết tập nói bánh trưng – bánh giầy.
	
	Nhận biết tập nói:

- Nhận biết tranh cảnh mùa xuân
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	LQVH

 - Thơ “Đi chợ Tết”


	Nhận biết tập nói:

- Nhận biết tập nói hoa đào - hoa mai.
	Âm nhạc:

- Nghe hát: “Mùa xuân”

+ VĐTN:  “ Bé và hoa”
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	Âm nhạc:

 - Vận động theo nhạc bài hát: “Sắp đến tết rồi”

+ Nghe hát: “Ngày tết quê em”
	Tạo hình

- Dán hoa vào cành.


	LQVH:

- Thơ: Mưa xuân
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	LQVH

 - Thơ “Tết đang vào nhà”
	Tạo hình:

- Vẽ cuống, lá cho hoa. (Trang 17)
	

	Hoạt động ngoài trời


	Thứ    2
	* Trò chơi vận động: Đuổi nhặt bóng; Kéo cưa lừa xẻ.
* Chơi tự chọn: lá khô, bóng, đu quay, cầu trượt.


	
	* Quan sát: Hoa cúc vàng.

* Trò chơi vận động:

Ô tô và chim sẻ

* Chơi tự chọn: Chơi với vòng bóng, hột hạt, phấn, lá.
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	* Quan sát: Cây quất

* Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ.

* Chơi tự chọn: Chơi với vòng, bóng, phấn, lá.
	
	* Trò chơi vận động: Ném bóng vào rổ; Dung dăng dung dẻ
* Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi Xích đu, nút nắp, lá khô, vòng.
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	* Trò chơi vận động: Tung bóng; Cáo và thỏ

* Chơi tụ chọn: Chơi với sỏi, vòng, bóng.
	* Quan sát: Cây lưỡi hổ

* Trò chơi vận động:

“Lá và gió”.

* Chơi tự chọn: Chơi bóng, vòng, hột hạt, nút nắp, lá khô.
	* Trò chơi vận động:

Trời nắng trời mưa;
 Đuổi theo bóng
* Chơi tự chọn: Chơi bóng, vòng, hột hạt, nút nắp, lá khô.
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	* Quan sát: Cây hoa đào

* Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ

* Chơi tự chọn:  Chơi tự chọn:  Chơi với lá, bóng, đu quay, xích đu.
	* Quan sát: Cây quất

* Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ.

* Chơi tự chọn: Chơi với vòng, bóng, phấn, lá.

	* Quan sát: Cây hoa  hồng.

* Trò chơi vận động:

Trời nắng trời mưa

* Chơi tự chọn: Chơi bóng, vòng, hột hạt, nút nắp, lá khô.
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	* Trò chơi vận động: 

Gieo hạt; Trời nắng trời mưa.

* Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, bóng, đu quay, xích đu.
	* Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa; Bắt bướm.
* Chơi tự chọn: Chơi với lá, sỏi, vòng, bóng nhựa.
	

	Hoạt động trải nghiệm
	Thứ 3
	
	
	
	

	
	Thứ 5
	Gói bánh trưng ngày tết
	
	
	

	Hoạt động  góc
	1. Góc thao tác vai.

(T1; 2; 3): Bán hàng 
a) Mục đích, yêu cầu

- Trẻ biết đóng vai làm người bán hàng, người mua hàng giao tiếp với nhau thể hiện hành động vai chơi.
-  Rèn cho trẻ sự nhanh nhẹn, khéo léo
- Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết, không tranh giành đồ chơi

- Cất gọn đồ chơi vào đúng nơi quy định theo hướng dẫn của cô

b) Chuẩn bị

- Đồ dùng đồ chơi: cây xanh, hoa hồng, hoa cúc, hoa đào, hoa mai, một số loại rau, một số loại quả, ….
c) Cách chơi

- Cô dắt trẻ đến góc chơi giới thiệu góc chơi, tên đồ chơi và hướng dẫn cách chơi với các đồ chơi đó, cô gợi ý cho trẻ nhận vai chơi trong quá trình trẻ chơi cô hư​ớng dẫn trẻ thao tác của vai chơi; cách làm người bán hàng, người mua hàng, ...

- Cuối buổi chơi cô nhận xét, khen trẻ.

2. Góc HĐVĐV

(T1): Xâu vòng hoa quả
(T2) Xâu vòng bằng hoa, xếp bệ đặt bình hoa
(T3): Xếp lồng hộp
a, Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ biết xâu vòng bằng các loại hoa, quả, hột hạt để trang trí ngày tết. 

- Trẻ biết xếp cái bàn, cái ghế, cái bệ đặt bình hoa.

- Trẻ biết xếp lồng hộp, biết chơi thả hình, biết chơi ghép hoa.

- Rèn tính kiên trì, kĩ năng khéo léo của đôi bàn tay và tư duy cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết đoàn kết không tranh dành đồ chơi của nhau.

b, Chuẩn bị: 
- 5 rổ đựng hạt vòng và dây xâu, các khối hình tam giác, khối hình vuông, khối hình chữ nhật.

- 5 rổ đựng bông hoa màu đỏ màu vàng và dây xâu, rổ đựng các khối hình vuông.

- 5 rổ đựng quả xoài, quả dâu và dây xâu, lồng hộp vuông, lồng hộp tròn.

- Hộp thả hình, rổ đựng hoa, các khối hình chữ nhật.

c, Cách chơi: 
- Cô dẫn trẻ đến góc chơi giới thiệu đồ chơi và cách chơi với những đồ chơi đó. 

- Cô cho trẻ quan sát và đặt câu hỏi cho trẻ trả lời về màu sắc tên sản phẩm trẻ vừa tạo ra

- Đối với trẻ còn lúng túng, cô h​ướng dẫn trẻ cách thức hoạt động.

 Cuối buổi chơi cô nhận xét khen trẻ.
3. Góc thư viện

(T1): Xem tranh ảnh lô tô về ngày tết
a) Mục đích, yêu cầu
+ Trẻ biết đư​ợc tên, đặc điểm của một số loại hoa, quả, món ăn, … có trong ngày tết.

+ Trẻ biết lấy sách và cất sách đúng nơi quy định, trẻ biết lật, giở từng trang sách.

+ Rèn kĩ năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

+ Trẻ biết giữ gìn sách, tranh. Xem xong biết cất đúng nơi quy định.

b) Chuẩn bị
- Tranh MTXQ, tranh lô tô về một số hoạt động của bé trong ngày tết, tranh thơ Mưa xuân

- Tranh MTXQ, tranh lô tô về một số loại hoa trong ngày tết, tranh chuyện Cây táo

- Tranh MTXQ, tranh lô tô về một số loại quả trong ngày tết, tranh thơ Đi chợ tết

- Tranh MTXQ, tranh lô tô về một số món ăn trong ngày tết, tranh chuyện Thỏ con đón tết 

c) Cách chơi
- Cô dắt trẻ giới thiệu góc chơi, cô cho trẻ chơi và đàm thoại cùng trẻ: Đây là góc chơi gì? Bức tranh vẽ gì? Bông hoa có gì đây?.... 

- Cuối buổi chơi cô nhận xét khen trẻ.
4. Góc nghệ thuật.

(T2): Tô màu tranh một số loại hoa quả trong ngày tết
(T3) Tô màu tranh mùa xuân
a) Mục đích, yêu cầu

- Trẻ biết giữ vở bằng tay trái, tay phải cầm bút bằng 3 đầu ngón tay và biết tô màu 

- Rèn tính kiên trì, kĩ năng khéo léo của đôi bàn tay và tư duy cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết đoàn kết không tranh dành đồ chơi của nhau.

- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ chơi đúng nơi quy định khi chơi xong.

b) Chuẩn bị

- Tranh chưa tô màu tranh một số loại hoa quả trong ngày tết,  tranh mùa xuân
5 hộp bút sáp màu  

c. Cách chơi

- Cô dắt trẻ đến góc chơi giới thiệu góc chơi. Cô phát cho trẻ tờ giấy A4 và màu. Để trẻ di màu theo ý thích.

- Cô cho trẻ chơi và đàm thoại cùng trẻ.

- Cuối buổi chơi cô nhận xét, khen trẻ.
5. Góc thiên nhiên
(T1; 2; 3) Chăm sóc cây cảnh ở góc thiên nhiên
a) Mục đích, yêu cầu

- Trẻ quan sát nói được tên và đặc điểm của cây

- Trẻ biết cách nhổ cỏ, xới đất, tưới nước, nhặt lá héo úa cho cây

- Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ cây 
b) Chuẩn bị

Cây, khăn lau, bộ dụng cụ chăm sóc cây

c) Cách chơi

- Hướng dẫn gợi ý hỏi trẻ tên cây, lợi ích của cây.

- Cô hướng dẫn trẻ cách nhổ cỏ, xới đất, tưới nước, nhặt lá héo úa cho cây.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
	- Chuẩn bị: Rửa tay, rửa mặt, kê bàn ăn..., giường, chiếu, gối...Địa điểm.

- Tiến hành:

+ Ăn cơm: Cô tổ chức cho trẻ ngồi vào bàn ăn và giới thiệu món ăn.

 Cô xúc cho những trẻ bé, bao quát trẻ ăn hết suất, nhắc nhở trẻ nhặt thức ăn rơi để vào đĩa

Ăn xong cô cho trẻ lau tay lau miệng, xúc miệng, uống nước, ngồi vào ghế

+ Ngủ trưa: Cô cho trẻ nằm ngay ngắn lên giường.

 Bao quát trẻ ngủ trưa, không để trẻ trò chuyện, đùa nghịch trong giờ ngủ

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	* Thực hiện vở các hoạt động tạo hình
(Trang 17)

* Trò chơi vận động: Tung bóng.
	
	* Thực hiện vở bé tập tô tập vẽ
(Trang 14)

* Trò chơi vận động: Nhện giăng tơ.
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	* Bé tập chúc tết ông bà, bố mẹ và những người thân trong gia đình

* Trò chơi vận động: Bóng tròn to.
	
	* Xem phim hoạt hình an toàn giao thông “Bi và bo” (Tập 10)

* Trò chơi vận động: Bóng tròn to.
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	* Thực hiện sách hoạt động làm quen với toán ( trang 20)

* Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa 
	* Ôn Thể dục: “Ném xa bằng 1 tay túi cát”
* Trò chơi vận động: “Gà trong vườn rau”
	* Giáo dục trẻ về kỹ năng bảo vệ bản thân trước người lạ.         
 * Trò chơi vận động: Máy bay
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	* Trò chuyện về món ăn ngày tết.

*  Trò chơi vận động: “Bắt bướm”
	* Âm nhạc:

- Dạy hát: “Bé và hoa”.

+VĐTN : “Quả ”
	* Ôn thơ: “Mưa xuân”

*  Trò chơi vận động: “Bắt bướm”
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	


